KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2008-2009

HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN 
	Bài
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm

	Bài 1

(3điểm)
	Giả sử  p là một số nguyên sao cho p3 –   mp2 + mp – (m2 +1) = 0 
Khi đó :                                                  (p2 + m)(p – m) = 1 . 

Do p và m là các số nguyên, một trong hai trường hợp sau phải xảy ra  :

p2 + m = p – m = -1  (1)
p2 + m = p – m = 1   (2)
Trong trường hợp (1), ta có  m = p + 1 .

Vậy  p2 + p +1 = -1 [image: image9.wmf]Û

            p2 + p +2 = 0 : vô nghiệm

Trường hợp (2) , ta có  m = p – 1 

Vậy p2 + p -1 = 1  [image: image10.wmf]Û

       p2 + p – 2 = 0 [image: image11.wmf]Û

        p = -2 , p = 1 

Từ đó  suy ra  m = -3 và m = 0 , các giá trị này của m làm cho phương trình đã cho có một nghiệm nguyên.
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	Bài 2

(3điểm)
	[image: image12.wmf]2
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Đặt u = sinx , v = siny , ta có  cot2x =                                   

Điều kiện pcot2x + qcot2y = 1 trở thành :
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[image: image15.wmf](4)
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Tương tự điều kiện pcos2 x + qcos2y =1 trở thành  pu2 + qv2 = p + q -1  (2)
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[image: image18.wmf](3)

Mặt khác điều kiện psinx =qsiny trở thành                                                  
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Thay (3) vào (1) rút ra :    [image: image20.wmf]22
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[image: image21.wmf]Û


[image: image22.wmf](1)

Thay (3) vào (2) rút ra :     

Từ (4) và (5) ta có :        [image: image23.wmf]xR
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Nhân chéo và rút gọn ta được :   (p2 – q2)2 + pq  = 0  ( đpcm)
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	Bài 3

(3điểm)
	  (x – 3)2P(x) = (x – 4)2 P(x +1) ,[image: image24.wmf]2

³

                (*)
Giả sử P(x) thỏa mãn giả thiết của bài toán .

Ta thấy x = 4 là nghiệm bội bậc [image: image25.wmf]3;4
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        của P(x).

Đặt P(x)  =  (x – 4 )2 G(x), với G(x) là đa thức 

Suy ra : P(x +1) = (x – 3)2 G(x + 1)

Thay vào (*) ta được : (x – 3)2 (x – 4)2G(x) = (x – 4)2 (x – 3)2G(x+1)

Suy ra :      G(x)   = G(x +1) , [image: image26.wmf]xR
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Vậy:       G(5) = G(6) = G(7) = G(8) = …..=   c 

Tức là G(x) = c tại vô số điểm . Suy ra : G(x) = c , [image: image27.wmf]555555
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Vậy với bất kỳ hằng số c ta đều thấy đa thức  P(x) = c (x – 4)2 thỏa mãn yêu cầu bài toán .
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	Bài 4

(3điểm)
	Cho a , b, c là những số thực dương sao cho abc = 1 .

[image: image28.wmf]55432234
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       Chứng minh rằng : 

Ta có :  [image: image29.wmf](
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()

ababab

+³+

   

[image: image31.wmf]c
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Suy ra : 

Dấu đẳng thức xảy ra khi a = b 
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Suy ra :                                                                           

[image: image34.wmf]55
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Tương tự :                                           
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Vậy : [image: image38.wmf].
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Bất đẳng thức được chứng  minh. Dấu đẳng thức xảy ra khi a = b = c = 1.
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	Bài 5 

(4điểm)
	[image: image1.wmf]O
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Vì DM và DN  tương ứng là phân giác của các góc BDC và góc ADC nên theo tính chất phân giác ta có :  
                        BM : MC = DB : DC và AN : NC = AD : DC . 

Vì AD = BD, ta có : BM : MC = AN : NC .

Suy ra  NM // AB  và hai tam giác ABC và NMC đồng dạng với nhau.

Từ đó ta được   AB : NM = AC : NC  = BC : MC .

 Do   BM : MC = DB : DC , ta có [image: image39.wmf]2
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Mặt khác , EF = AB/2 = DB. Vì thế : [image: image40.wmf]112
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[image: image41.wmf];
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Suy ra : 

Áp dụng định lý Menelaus vào tam giác CMN, với các đường thẳng EP và FQ đồng thời để ý OM = ON, ta có :

[image: image42.wmf]112
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[image: image2.wmf]FC
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Vì FE //AB // NM , ta có  CE : ME = FC : FN , suy ra : CQ : QM  = CP : PN

Do đó EF //  PQ .

Như vậy tứ giác PQEF là hình thang có O là giao điểm hai đường chéo nên ta có:   [image: image43.wmf](5)


Từ (1) và (2) ta có :    CD = PQ  ( đpcm)  
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	Bài 6

(4điểm)

(2điểm)

(2điểm)
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                                                       S
a) DE đi qua trung điểm J của HK:

Ta thấy tứ giác ANBM là hình bình hành, suy ra BN // AM và AN // BM.

Vì K là trực tâm của tam giác NAB nên  BK [image: image44.wmf]·
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     NA, AK[image: image45.wmf]·
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     NB .

Do đó BK [image: image46.wmf]·
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     BM và AK [image: image47.wmf]·
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     AM , suy ra tứ giác BKAM nội tiếp .

Vậy K thuộc đường tròn (O).

Gọi S là điểm đối xứng của K qua E;  R là điểm đối xứng của K qua D .

Ta có  : [image: image48.wmf]·
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                        ( do đối xứng )

              [image: image49.wmf]·
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                      ( cùng chắn cung BM)  nên [image: image50.wmf]·
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mà  [image: image51.wmf]^


Suy ra tứ giác BHCS nội tiếp  nên [image: image52.wmf]^


Tương tự ta có ABHR nội tiếp , nên [image: image53.wmf]^


Từ (1) và (2) , ta có :

[image: image54.wmf]^


Suy ra S, H, R thẳng hàng . 
Vì DE là đường trung bình của tam giác KRS , nên DE đi qua trung điểm J của HK.
b) Quỹ tích  trọng tâm G của tam giác NAB.

Vì G là trọng tâm của tam giác NAB nên : 
[image: image4.wmf]1
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mà N là điểm đối xứng của M qua I nên      
[image: image5.wmf]INIM
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Do đó :                                                          
[image: image6.wmf]1
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Vậy  G là ảnh  của  M qua phép vị tự tâm I tỉ số 
[image: image7.wmf]1
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Cho nên khi M lưu động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O;R) thì 

quỹ tích của trọng tâm G là  cung  B'C'  ảnh của cung BC qua phép vị tự V tâm I tỉ số 
[image: image8.wmf]1
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, với  B' = V(I,-1/3) (B)  và C' = V(I,-1/3) (C).

 Đường tròn chứa cung B'C' có tâm O', bán kính R/3, với O' = V(I,-1/3) (O).   
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Ghi chú :   Hướng dẫn chấm này chỉ nêu ra một cách giải cho mỗi bài, thí sinh có thể trình bày cách giải đúng  khác. Tùy theo mức độ đúng của từng phần mà giáo khảo cho điểm phù hợp theo biểu điểm của từng bài .
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